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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN LỤC NGẠN 
TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 13/2018/QĐ-TA.  Lục Ngạn, ngày 14 tháng 8 năm 2018. 
                                                                

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN – BẮC GIANG 
 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Khúc Văn Bằng. 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Ông Nguyễn Văn Hiếu – Cán bộ Tòa án 
nhân dân huyện Lục Ngạn. 
 Ngày 14 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định mở phiên họp số 14/QĐ – TA ngày 09 tháng 8 
năm 2018 đối với:  
 

Họ và tên: Sầm Văn Vũ. Giới tính: Nam. 

Sinh ngày 10/08/1988. Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. 

 Trình độ văn hóa: 9/12. 

 Nguyên quán: Phì Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang. 

 Hộ khẩu thường trú: Thôn Cầu Chét, Phì Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang. 

 Chỗ ở: Thôn Cầu Chét, Phì Điền, Lục Ngạn, Bắc Giang. 

Con ông Sầm Văn Tông và bà Bùi Thị Hùng. 

Tiền án: Không.  

Tiền sự: Ngày 12/6/2018 , Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phì Điền có Quyết 

định số 02/QĐ – UBND về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ ngày 13/6/2018 ( Có mặt). 

 Có sự tham gia của: 
 1.Đại diện cơ quan đề nghị: Bà Thân Thị Hòa – Phó trưởng phòng Phòng Lao 

động – Thương binh xã hội huyện Lục Ngạn ( Có mặt ). 

 2.Đại diện Viện kiểm sát: Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Kiểm sát viên Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Lục Ngạn( Có mặt ). 

 

     NHẬN THẤY: 
 Sầm Văn Vũ  là người nghiện chất ma túy từ năm 2013 đến nay, loại ma túy 
Vũ sử dụng bằng hình thức tiêm trích chất ma tý Hêroin. Tại kết quả xét nghiệm sinh 
hóa nước tiểu của Trung tâm y tế Bệnh viện đa khoa khuc vực huyện Lục Ngạn, Bắc 
Giang, ngày 01/6/2018 kết luận đối với Sầm Văn Vũ  là dương tính với Morphin (test 
nhanh). Tại quyết định số 02/QĐ – UBND, ngày 12/6/2018 Chủ tịch UBND xã Phì 
Điền đã Quyết định  áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với Sầm Văn Vũ 
là 03 (ba) tháng, kể từ ngày 13/6/2018. Ngày 18/7/2018 Sầm Văn Vũ có hành vi sử 
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dụng trái phép chất ma túy, bị Công an huyện Lục Ngạn lập biên bản vi phạm hành 
chính. 
 Tại Quyết định số 61/QĐ – UBND, ngày 26/7/2018 của Chủ tịch UNGD xã 
Phì Điền chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn đối với 
Sầm Văn Vũ. 

Tại phiên họp Đại diện Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Lục 

Ngạn đề nghị đưa Sầm Văn Vũ đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy 

tỉnh Bắc Giang với thời gian từ 18 ( mười tám) đến 24(hai bốn) tháng để cai nghiện 

ma túy dứt điểm và trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhất trí với đề xuất của Phòng Lao động - Thương binh 

và xã hội huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Hồ sơ lập 

đúng trình tự, đầy đủ theo quy định của pháp luật; Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn 

thực hiện đúng trình tự, thủ tục xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

 

     XÉT THẤY: 
 [1]. Về tính hợp pháp của hồ sơ thì thấy: Hồ sơ đề nghị xem xét Quyết định áp 

dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Sầm Văn Vũ của các cơ quan chức 

năng và ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn thì hồ sơ đã đầy đủ 

được thiếp lập theo trình tự qui định của pháp luật phù hợp với các Điều 103, 104 

Luật xử lý vi phạm hành chính.  

[2]. Về tính chất,mức độ, hậu quả của hành vi, vi phạm thì thấy: Anh Sầm Văn 

Vũ là người nghiện chất ma túy từ năm 2013 đến nay, loại ma tý thường sử dụng là 

Hêroin với hình thức tiêm trích. Ngày 01/6/2018 Trung tâm y tế Bệnh viện đa khoa 

khu vực huyện Lục Ngạn, Bắc Giang kết luận Sầm Văn Vũ là dương tính với 

Morphin (test nhanh). Tại Quyết định số 02/QĐ – UBND, ngày 12/6/2018 chủ tịch 

UBND xã Phì Điền áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với Sầm Văn Vũ 

thời hạn 03(ba) tháng, kể từ ngày 13/6/2018. Ngày 18/7/2018 Vũ có hành vi sử dụng 

trái pháp chất ma túy bị Công an huyện Lục Ngạn lập biên bản xử lý vi phạm hành 

chính. 

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của anh Sầm Văn Vũ là nguy hiểm, 

không những gây tác hại trực tiếp cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến kinh tế, hạnh 

phúc gia đình. Tệ nạn ma túy đã và đang là hiểm họa lớn cho xã hội, làm suy thoái 

nòi giống , phẩm chất con người là mầm mống phát sinh các loại tệ nạn và phạm tội 

khác, gây mất trật tự an ninh tại địa phương, bức xúc trong quần chúng nhân dân. 

Do vậy để Sầm Văn Vũ cai nghiện được ma túy và trở thành công dân có ích 

cho gia đình và xã hội, cần chấp nhận đề nghị của phòng Lao động – Thương binh xã 

hội huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, đưa Sầm Văn Vũ đi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 

Bắc Giang một thời gian là rất cần thiết, góp phần đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma 

túy trong giai đoạn hiện nay. 

[3]. Xét nhân thân các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của Sầm Văn Vũ thì thấy: 

Tình tiết giảm nhẹ: Sầm Văn Vũ đã tự nguyện khai báo thành thật hối hận đây 

là tình tiết giảm nhẹ được qui định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
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Tình tiết tăng nặng: Ngày 12/6/2018 Sầm Văn Vũ bị Chủ tịch UBND xã Phì 

Điền ra Quyết định số 02/QĐ – UBND áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn thời hạn 03(ba) tháng, kể từ ngày 13/6/2018. Ngày 18/7/2018 Sầm Văn Vũ có 

hành vi sử dụng trái pháp chất ma túy, bị Công an huyện Lục Ngạn lập biên bản vi 

phạm hành chính. Như vậy  hành vi, vi phạm hành chính nêu trên của Sầm Văn Vũ là 

“ Tái phạm” được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành 

chính. 

Vì các lẽ trên; 

      QUYẾT ĐỊNH: 
 Căn cứ: Khoản 2 Điều 9. Điểm b khoản 1 Điều 10. Điều 95 Điều 96 và khoản 

2 Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điểm h khoản 2 Điều 20; Điều 22; Điều 

30; Điều 31 và Điều 32 , Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, ngày 20/01/2014 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 

Bắc Giang, địa chỉ: Thôn Khánh Giàng, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang  đối với  Sầm Văn Vũ, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú: Thôn cầu Chét, xã 

Phì Điền, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

 2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 (hai bốn) tháng, kể 

từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

 3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định: Sầm Văn Vũ có 

quyền khiếu nại Quyết định này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Tòa 

án công bố Quyết định. Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Lục Ngạn có 

quyền kiến nghị , Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn có quyền kháng nghị 

Quyết định này trong thời gian 03(ba) ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố 

quyết định. 

 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

 5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

  
Nơi nhận: 
- VKSND H. Lục Ngạn; 
-  Phòng LĐ-TB & Xh H. Lục Ngạn; 
- Người bị đề nghị; 
- Công an H. Lục Ngạn; 
- UBND xã Phì Điền; 
- Trung tâm GDLĐXH tỉnh; 
- Lưu HSVA, VP. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN LỤC NGẠN 
TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 14/2017/QĐ-BPXLHC  Lục Ngạn, ngày 20 tháng 8 năm 2018. 
                                                                

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NGẠN 
 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Khúc Văn Bằng. 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Ông Nguyễn Văn Hiếu – Cán bộ Tòa án 
nhân dân huyện Lục Ngạn. 
 Ngày 20 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 
Giang tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 
cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định hoãn phiên họp số 04/QĐ – TA ngày 14 tháng 8 
năm 2018 đối với:  

Họ và tên: Chu Văn Thành. Giới tính: Nam. 

Sinh ngày 11/02/1991. Dân tộc: Kinh. 

 Tôn giáo: Không. 

 Trình độ văn hóa: 9/12. 

 Nguyên quán: Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang. 

 Hộ khẩu thường trú: Thôn  Giáp Trung, Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang. 

Chỗ ở: Thôn  Giáp Trung, Thanh Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang.  

Con ông Chu Văn Chung; con bà Phạm Thị Vinh. 

Tiền án: Không.  

Tiền sự: Ngày 20/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Hải có Quyết 

định số 88/QĐ – UBND, về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ ngày 20/7/2018 (Vắng mặt). 

 Có sự tham gia của: 
 1.Đại diện cơ quan đề nghị: Bà Thân Thị Hòa – Phó trưởng phòng Phòng Lao 

động – Thương binh xã hội huyện Lục Ngạn ( Có mặt ). 

 2.Đại diện Viện kiểm sát: Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Kiểm sát viên Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Lục Ngạn( Có mặt ). 

 

     NHẬN THẤY: 
 Chu Văn Thành là người nghiện ma túy từ năm 2016, hình thức sử dụng tiêm 
trích chất ma tý Hêroin. Tại kết quả xét nghiệm sinh hóa nước tiểu đối với Chu văn 
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Thành của trung tâm y tế Bệnh viện đa khoa khuc vực huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 
ngày 16/5/2018 là dương tính với Methamphelamin. Tại Quyết định số 88/QĐ – 
UBND, ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND xã Thanh Hải đã Quyết định áp dụng 
biện pháp giáo dục tại xã, phường , thị trấn đối với Chu Văn Thành do sử dụng trái 
phép chất ma túy thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ ngày 20/7/2018. Ngày 24/7/2018 Chu 
Văn Thành có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị Công an huyện Lục Ngạn lập 
biên bản vi phạm hành chính. 
 Tại biên bản ghi lời khai ngày 16/5/2018 Chu Văn Thành trình bầy: Bản thân 
do lười lao động ham chơi thường xuyên tụ tập chơi bời với bạn bè ngoài xã hội nên 
đã bị nghiện chất ma túy từ tháng 3/2016 cho đến nay bằng hình thức tiêm trích chất 
may túy Hêroin. Quá trình thụ lý vụ việc, Tòa án đã tống đạt, giao các loại giấy tờ, 
nhưng phiên họp hôm nay  Chu  Văn Thành vẫn vắng mặt. Căn cứ theo qui định của 
pháp luật Tòa án xét vắng mặt đối với Chu Văn Thành. 

Tại phiên họp Đại diện Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Lục 

Ngạn đề nghị đưa Chu Văn Thành đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy 

tỉnh Bắc Giang với thời gian từ 18 tháng đến 24 tháng  để cai nghiện ma túy dứt điểm 

và trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhất trí với đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh 

và xã hội huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; Phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Hồ sơ lập 

đúng trình tự, đầy đủ theo quy định của pháp luật; Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn 

thực hiện đúng trình tự, thủ tục xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính. 

 

     XÉT THẤY 
 [1]. Về tính hợp pháp của hồ sơ thì thấy: Hồ sơ đề nghị xem xét quyết định áp 

dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Chu Văn Thành của các cơ quan chức 

năng và ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn thì hồ sơ đã đầy đủ 

được thiếp lập theo trình tự qui định của pháp luật phù hợp với các Điều 103, 104 

Luật xử lý vi phạm hành chính. 

[2]. Về tính chất,mức độ, hậu quả của hành vi, vi phạm thì thấy: Anh Chu Văn 

Thành là người nghiện chất ma túy từ tháng 03 năm 2016 cho đến nay, hình thức sử 

dụng tiêm trích chất ma tý là Heerroin. Ngày 16/5/2018 trung tâm y tế Bệnh viện đa 

khoa khuc vực huyện Lục Ngạn, Bắc Giang kết luận Chu Văn Thành dương tính với 

Methamphelamin. Tại Quyết định số 88/QĐ – UBND, ngày 20/7/2018 Chủ tịch 

UBND xã Thanh Hải áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn với thời hạn 

03 tháng, kể từ ngày 20/7/2018. Ngày 24/7/2018 Chu Văn Thành có hành vi sử dụng 

trái pháp chất ma túy bị Công an huyện Lục Ngạn lập biên bản xử lý vi phạm hành 

chính. 

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nêu trên của anh Chu Văn Thành là 

nguy hiểm, không những gây tác hại trực tiếp cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến 

kinh tế, hạnh phúc gia đình. Tệ nạn ma túy đã và đang là hiểm họa lớn cho xã hội, 

làm suy thoái nòi giống , phẩm chất con người là mầm mống phát sinh các loại tệ nạn 

và phạm tội khác, gây mất trật tự an ninh tại địa phương, bức xúc trong quần chúng 

nhân dân. 
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 Do vậy để Chu Văn Thành cai nghiện được ma túy và trở thành công dân có 

ích cho gia đình và xã hội, cần chấp nhận đề nghị của phòng Lao động – Thương binh 

xã hội huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, đưa Chu Văn Thành đi Cơ sở cai nghiện ma túy 

tỉnh Bắc Giang một thời gian là rất cần thiết. 

[3]. Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của anh Chu Văn Thành 

thì thấy: 

Tình tiết giảm nhẹ, Chu Văn Thành đã tự nguyện khai báo đây là tình tiết giảm 

nhẹ được qui định tại khoản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Tình tiết tăng nặng: Ngày 20/7/2018 anh Chu Văn Thành đã bị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã thanh Hải, Lục Ngạn có quyết định số 88/QĐ – UBND, áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại tại xã, phường, thị trấn với thời hạn 03 tháng, 

kể từ ngày 20/7/2018. Ngày 24/7/2018 Chu Văn Thành lại tiếp tục có hành vi sử 

dụng trái pháp chất ma túy, bị Công an huyện Lục Ngạn lập biên bản vi phạm hành 

chính. Như vậy vi, vi phạm hành chính nêu trên của Chu Văn Thành là “ Tái phạm” 

được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Căn cứ: Khoản 2 Điều 9. Điểm b khoản 1 Điều 10. Điều 95 Điều 96 và khoản 

2 Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điểm h khoản 2 Điều 20; Điều 22; Điều 

30; Điều 31 và Điều 32 , Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13, ngày 20/01/2014 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện 

pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 
 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 

Bắc Giang, địa chỉ: Thôn Khánh Giàng, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang  đối với Chu Văn Thành, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú: Thôn Giáp 

Trung, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

 2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 (hai bốn) tháng, kể 

từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai 

nghiện bắt buộc. 

 3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với Quyết định: Chu Văn có 

quyền khiếu nại Quyết định này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày Tòa 

án công bố Quyết định. Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện Lục Ngạn có 

quyền kiến nghị , Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn có quyền kháng nghị 

Quyết định này trong thời gian 03(ba) ngày làm việc, kể từ ngày Tòa án công bố 

quyết định. 

 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

 5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

  
Nơi nhận: 
- VKSND H. Lục Ngạn; 
-  Phòng LĐ-TB & Xh H. Lục Ngạn; 
- Người bị đề nghị; 
- Công an H. Lục Ngạn; 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
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- UBND xã Thanh Hải; 
- Trung tâm GDLĐXH tỉnh; 
- Lưu HSVA, VP. 

 
                                   

 




